
ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV ĂN UỐNG 

K3A,K3B 

CĐ QTNHD VÀ DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B
CĐ HƯỚNG DẪN K16A, K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B
CĐ THANH NHẠC K10

Môn thi
Văn hóa dân gian VN 

(Vấn đáp 5-7p/sv)
LT chế biến món ăn (VĐ) Kinh tế DL (VĐ) Tâm lý khách DL (VĐ) Địa lý và TN DL VN (VĐ) Marketing DL (VĐ)

Thời gian 

thi

K6A: Từ 08h00 (201A)

K6B: Từ 13h30 (201A)

K3A: Từ 08h00  (202A)

K3B: Từ 13h30  (202A)
Từ 08h00 (01 ngày) - 203A

K16A: Từ 08h00   (204A)

K16B: Từ 13h30 (204A)

K16A: Từ 08h00 (phòng 1) - 301A

K16B: Từ 08h00 (phòng 2) - 302A

K13A: Từ 08h00 (303A)

K13B: Từ 13h30 (303A)

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

ID: 72112152910

 Mật khẩu: 10031979

 CBCT 1: Hạp Thu Hà 

(ĐT 0989069589)

 CBCT 2: Cao Thị Thường 

(ĐT 0904496656)

ID: 786.447.7108

Pass: 848323

CBCT 1: Phùng Thị Vân Trang(Đt 

0912848323)

CBCT 2: Mạc Thị Mận (ĐT 

0985168752 )

ID: 7894253767

Mật khẩu: 662973

CBCT 1: Hà Thị Phương Lan 

(ĐT.0869886166.)

CBCT 2: Nguyễn Kim Thanh  

(ĐT.0912291599)

ID 3748335106

Pass: 123123

CBCT 1: Nguyễn Thị Mai Linh 

(0913358612)

CBCT 2: Đồng Thị Quyên

(0982818369)

Phòng 1  ID: 3778577695

 Mật khẩu: 1986 

CB1: Hà Thị Hương (0919764759)

CB2: Đặng Việt Hà (0936585099)

Phòng 2 Zoom:

ID: 3711571820

MK: 12345678

CB1: Phạm Minh Thắng 

(0353651111)

CB2: Nguyễn Thu Hằng

ID: 367 367 3836

Mật khẩu: 1983

CBCT 1: Nguyễn Thúy Lan

(0977663283)

CBCT 2: Đinh Phương Loan

(0865575219)

Môn thi Văn hóa ẩm thực ( VĐ) Quản trị học (Vấn đáp) Tâm lý khách DL (VĐ)

Thời gian 

thi
Từ 08h00 (01 ngày) - 202A

K16A: Từ 08h00  (203A)

K16B: Từ 13h30 (203A)

K16A: Từ 08h00  (204A)

K16B: Từ 13h30 (204A)

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

ID: 9534537928

Mật khẩu: 521984

CBCT 1: Phạm Thị Lan Phượng 

(ĐT: 0834588092)

CBCT 2: Trần Thị Phương Thảo 

(ĐT : 0943582666)

ID: 7894253767

Mật khẩu: 662973

CBCT 1: Hà Phương Lan 

CBCT 2: Vũ Thu Trang 

ID 3748335106

Pass: 123123

CBCT 1: Nguyễn Thị Mai Linh 

(0913358612)

CBCT 2: Đồng Thị Quyên

(0982818369)

Môn thi
Văn hóa gia đình 

(Vấn đáp 5-7p/sv)
Bảo vệ MT ( Vấn đáp) Văn hóa ẩm thực (VĐ)

Tiếng Trung 2

(VĐ)
Tổ chức các sk trong CTDL (VĐ)

Thời gian 

thi

K6A: Từ 08h00  (201A)

K6B: Từ 13h30 (201A)
Từ 08h00 (01 ngày)  (202A)

K16A: Từ 08h00  (203A)

K16B: Từ 13h30 (203A)

K16A: Từ 08h00  (204A)

K16B: Từ 13h30  (204A)

K13A: Từ 08h00  (301A)

K13B: Từ 13h30 (301A)

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

ID: 4841266651

 Mật khẩu: 12345678

 CBCT 1: Ngô Hải Ninh 

(ĐT 0914271984)

 CBCT 2: Lê Thanh Hoa 

(ĐT 0987527387)

ID: 3641913705, pass: hien77

Mật khẩu: 

CBCT 1: Lê Minh Thuỷ

CBCT 2: Trần Thị Hiên-

ID: 5558038905

Mật khẩu: 123456

CBCT 1: Trần Thị Phương Thảo

CBCT 2: Phạm Lan Phượng

ID Zoom: 5552733347; 

Pass: 312632

GK1: Cô Hồng; 

GK2: Cô Giang

ID: 8504106888

Mật khẩu: 123456789

CBCT 1: Nguyễn Thị Kim Thanh 

(ĐT: 0912291599)

CBCT 2: Hà Thị Phương Lan (ĐT 

:0869886166)

Môn thi Văn hóa ẩm thực ( VĐ) Tổng quan KD KS (VĐ) Giao tiếp trong KD (Vấn đáp) Tuyến điểm DL VN (VĐ) 

Thời gian 

thi

K3A: Từ 08h00  (201A)

K3B: Từ 13h30 (201A)

K16A: Từ 08h00  (202A)

K16B: Từ 13h30 (202A)

K16A: Từ 08h00   (203A)

K16B: Từ 13h30  (203A)

K13A: Từ 08h00   (204A)

K13B: Từ 13h30  (204A)

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

ID: 9534537928

Mật khẩu: 521984

CBCT 1: Phạm Thị Lan Phượng 

(Đt 0834588092)

CBCT 2: Trần Thị Phương Thảo 

(ĐT 0943582666 )

ID: 2723208217. Pass: DL1234

CBCT1: Trần Thu Thủy

CBT2: Đinh Thị Phương Loan

ID 3748335106

Pass: 123123

CB1: Nguyễn Mai Linh

(0913358612)

CB2: Nguyễn Thị Thu Huyền

(0913966811)

Zoom:

ID: 3711571820

MK: 12345678

CB1: Phạm Minh Thắng

(0353651111)

CB2: Ngô Hải Ninh

(0914271984)

Thứ 5 

ngày 

15/7/2021

Thứ 2 

ngày 

12/7/2021

LỊCH THI KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 -2021                      

 CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 1 HỌC TẠI CƠ SỞ 2 (Địa điểm thi: Trực tuyến) 

LỚP

Thứ 3 

ngày 

13/7/2021

Thứ 4 

ngày 

14/7/2021

1/



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV ĂN UỐNG 

K3A,K3B 

CĐ QTNHD VÀ DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B
CĐ HƯỚNG DẪN K16A, K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B
CĐ THANH NHẠC K10LỚP

Môn thi
Sân Khấu học đại cương 

( Bài tập lớn)
NV Hướng dẫn (VĐ) (1/2 ngày) NV Hướng dẫn (VĐ) (1/2 ngày)

Thời gian 

thi

SV nộp bài tập ngày 13/7/2021, 

báo cáo kết quả vào:

K6A: 07h30 ngày 16/07/2021   

(201A)

K6B: 13h30 ngày 16/7/2021   

(201A)

K16A: Từ 08h00 (phòng 1) - 202A

K16B: Từ 08h00 (phòng 2) - 203A

K13A: Từ 13h30 (phòng 1) - 202A

K13B: Từ 13h30 (phòng 2) - 203A

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

ID: 4891486650

 Mật khẩu: 123456789

 CBCT 1: Lưu Thị Thanh Hòa 

(ĐT 0936508408)

 CBCT 2: Ngô Hải Ninh 

(ĐT 0914271984)

Phòng 1 ID: 3778577695

 Mật khẩu: 1986 

CB1: Hà Thị Hương 

(0919764759)

CB2: Bùi Thu Thủy

(0936841388)

Phòng 2 ID: 6070424708 

Pass: 1982

CB1: Nguyễn Thị Thu Huyền

(0913966811) 

CB2: Phạm Bình Quảng

(0906131298)

Phòng 1 ID: 3778577695

 Mật khẩu: 1986 

CB1: Hà Thị Hương 

(0919764759)

CB2: Bùi Thu Thủy

(0936841388)

Phòng 2 ID: 6070424708 

Pass: 1982

CB1: Nguyễn Thị Thu Huyền

(0913966811) 

CB2: Phạm Bình Quảng

(0906131298)

Môn thi
Tín ngưỡng và tôn giáo VN

(Vấn đáp 5-7p/sv)
Kinh tế vi mô (Vấn đáp) Chính trị 2 (VĐ) Tuyến điểm DL VN (VĐ) Chính trị 2 (VĐ)

Thời gian 

thi

K6A: Từ 08h00   (201A)

K6B: Từ 13h30  (201A)

K3A: Từ 08h00 (301A)

K3B: Từ 13h30 (301A)

K16A: 8h00 ngày 19/7/2021 

(phòng 1) - 202A

K16B: 8h00 ngày 19/7/2021 

(phòng 2) - 203A

K16A: Từ 08h00   (204A)

K16B: Từ 13h30  (204A)

13h30 ngày 19/7/2021 

(thi ghép lớp CĐ QTKS 

K16B)

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

ID: 4900110294

 Pass: 123456

 CBCT 1: Nguyễn Thị Thùy Dương 

(ĐT 0985336888)

 CBCT 2: Cao Thị Thường 

(ĐT 0904496656)

- Phần mềm zoom:

 ID: 452 330 5313

 Pass: dulich2021

CBCT 1: Đinh Thị Phương Loan 

(0902199827)

CBCT 2: Phạm Thu Bình

Phòng 1 (Lớp A)

https://meet.google.com/mow-

rvgf-dxj

CBCT1: Phạm Tuyết Hạnh 

(0934266590)

CBCT2: Nguyễn Thị Thanh Hoa 

(0934452368)

Phòng 2 (Lớp B)

ID: 3277231689

Mật khẩu: X29kxz

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668)

CBCT2: Nguyễn Thị Chính 

(098559830)

 ID: 3778577695

 Mật khẩu: 1986 

CB1: Hà Thị Hương 

(0919764759)

CB2: Ngô Hải Ninh

(0914271984)

Phòng 2 (Lớp B) Thi 

cùng QTKSK16B

ID: 3277231689 

Mật khẩu: X29kxz  

CBCT1: Nguyễn Thị 

Thanh Hòa (0936690668)

CBCT2: Nguyễn Thị 

Chính (098559830)

Thứ 6 

ngày 

16/7/2021

Thứ 2 

ngày 

19/7/2021

2/



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV ĂN UỐNG 

K3A,K3B 

CĐ QTNHD VÀ DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B
CĐ HƯỚNG DẪN K16A, K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B
CĐ THANH NHẠC K10LỚP

Môn thi KT CBMA Á (Quay clip)
Nghiệp vụ buồng K16A,B (Quay 

clip)
Chính trị 2 (VĐ)

Thời gian 

thi
20/7 nộp bài 
 20/7 nộp bài 


Lớp A: 8h00 ngày 20/7/2021   (201A)

Lớp B: 13h30 ngày 20/7/2021  

(201A)

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

CBCT 1: Lại Văn Đoàn

CBCT 2: Phạm Xuân Tùng 

Phòng 1. Trần Thị Hiên, Lê Minh 

Thủy

Phòng 2. Phạm Thị Lan Phượng, 

Trần Thị Phương Thảo

Phòng 1 (Lớp A)

ID: 7126166686

Mật khẩu: 123456

CBCT1: Nguyễn Thị Chính 

(0985559830)

CBCT2: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668)

Phòng 2 (Lớp B)

ID: 3277231689

Mật khẩu: X29kxz

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668)

CBCT2: Nguyễn Thị Chính 

(098559830)

Môn thi
Tổ chức sự kiện văn hóa 

(Vấn đáp 5-7p/sv)
Chính trị 2 (VĐ)

Thời gian 

thi

K6A: Từ 08h00   (201A)

K6B: Từ 13h30  (201A)

8h00 ngày 21/7/2021 (01 ngày) - 

202A

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

ID: 4891486650

 Mật khẩu: 123456789

 CBCT 1: Lưu Thị Thanh Hòa 

(ĐT 0936508408)

 CBCT 2: Ngô Hải Ninh 

(ĐT 0914271984)

Phòng 1

ID: 3277231689

Mật khẩu: X29kxz

CBCT1: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668)

CBCT2: Nguyễn Thị Chính 

(098559830)

Thứ 3 

ngày 

20/7/2021

Thứ 4 

ngày 

21/7/2021

3/



ĐH QLVĂN HÓA 

K6A, K6B

ĐH QTNH VÀ DV ĂN UỐNG 

K3A,K3B 

CĐ QTNHD VÀ DV ĂN UỐNG 

K14

CĐ QT K.SẠN

 K16A, K16B
CĐ HƯỚNG DẪN K16A, K16B

CĐ LỮ HÀNH 

K13A, K13B
CĐ THANH NHẠC K10LỚP

Môn thi Chính trị 2 (VĐ)

Thời gian 

thi

K13A: 8h00 ngày 22/7/2021 

(phòng 1)   (201A)

K13B: 8h00 ngày 22/7/2021 

(phòng 2)   (202A)

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

Phòng 1 (Lớp A)

ID: 7126166686

Mật khẩu: 123456

CBCT1: Nguyễn Thị Chính 

(0985559830)

CBCT2: Nguyễn Thị Thanh Hòa 

(0936690668)

Phòng 2 (Lớp B)

https://meet.google.com/mow-

rvgf-dxj

CBCT1: Phạm Tuyết Hạnh 

(0934266590)

CBCT2: Nguyễn Thị Thanh Hoa 

(0934452368)

Môn thi Kinh tế chính trị (VĐ)

Thời gian 

thi

K6A: Từ 08h00   (201A)

K6B: Từ 13h30  (201A)

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

- Phần mềm zoom:

 ID: 7514349960

 Pass: 121980

 CBCT1: Nguyễn Chí Đông 

(0962447999)

 CBCT2: Nguyễn T. Thanh Hoa 

(0934452368)

Môn thi Kinh tế chính trị (VĐ)

Thời gian 

thi

K3A: Từ 08h00   (201A)

K3B: Từ 13h30  (201A)

Thông tin 

phòng thi 

trực tuyến 

- Phần mềm zoom:

 ID: 7514349960

 Pass: 121980

 CBCT1: Nguyễn Chí Đông 

(0962447999)

 CBCT2: Nguyễn T. Thanh Hoa 

(0934452368)

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thứ 3 

Ngày 

27/7/2021

Thứ 2 

Ngày 

26/7/2021

Thứ 5 

ngày 

22/7/2021

4/


